
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN HÀ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-DTTG Sơn Hà, ngày       tháng 3 năm 2025 

V/v rà soát chế độ, chính sách 

đối với ĐVHC cấp xã, thôn 

trên địa bàn vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi 

 

 

Kính gửi: 

 

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh. 

 

Theo đề nghị của Sở Dân tộc và Tôn giáo tại Công văn số 186/SDTTG-

CS ngày 26/3/2025 về việc rà soát chế độ, chính sách đối với ĐVHC cấp xã, 

thôn trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Qua rà soát, UBND huyện Sơn Hà báo cáo kết quả rà soát chế độ, chính 

sách đối với ĐVHC cấp xã, thôn trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi như sau:  

(chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

UBND huyện Sơn Hà kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, THSơnTĐ. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Anh Quang 
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PHỤ LỤC 

THỐNG KÊ CÁC CHÍNH SÁCH ĐANG TRIỂN KHAI TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI 

(Kèm theo Công văn số         /UBND- DTTG ngày        /3/2025 của UBND huyện Sơn Hà)  

STT Số, ký hiệu văn bản  Trích yếu văn bản  

A Chính sách Trung ương    

1 

Nghị quyết số 

88/2019/QH14 tại Kỳ họp 

thứ 8 của Quốc hội ngày 

18/11/2019  

Về  việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030 

2 
Nghị định số 27/2022/NĐ-

CP ngày 19/4/2022 của 

Chính phủ   

Quy định cơ chế  quản lý, tổ chức thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia;  

3 
Nghị định số 28/2022/NĐ-

CP ngày 26/4/2022 của 

Chính phủ 

Về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 

đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 

4 
Nghị định số 38/2023/NĐ-

CP ngày 24/6/2023 của 

Chính phủ 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ  quy 

định cơ chế  quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia 

5 

Quyết định số 1719/QĐ-

TTg ngày 14/10/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ  

về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025 

6 

Thông tư của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy ban Dân 

tộc: số 02/2022/TT-

UBDT ngày 30/6/2022 

Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, 

giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

7 

Thông tư số 02/2023/TT-

UBDT ngày 21/8/2023 

của Ủy ban dân tộc  

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hướng dẫn thực 

hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025; 

8 

Quyết định số 498/QĐ-

TTg  ngày 14/4/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số  giai 

đoạn 2015 - 2025" 

9 
Quyết định 12/2018/QĐ-

TTg ngày 06/3/2018 của 

Thủ tướng chính phủ 

Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính 

sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số 
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10 

Quyết định số 

28/2023/QĐ-TTg ngày 

23/11/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 

số 12/2018/QĐ-Tg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của thủ 

tướng chính phủ  

11 
Quyết định số 1898/QĐ-

TTg ngày 28/11/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng 

dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025" 

 

12 

Quyết định số 824/QĐ – 

TTg ngày 13/8/2024 của 

Thủ tướng Chính phủ 

 

Bãi bỏ một số văn bản hành chính do Thủ tướng Chính 

phủ ban hành 

 

13 
Nghị định số 75/2023/NĐ-

CP ngày 19 tháng 10 năm 

2023 của Chính phủ  

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện 

pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 

14 
Nghị định số 81/2021/NĐ-

CP ngày 27/8/2021 của 

Chính phủ  

Quy định về cơ chế thu, quản lý đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong 

lĩnh vực giáo dục, đào tạo  

B Chính sách của tỉnh   

1 
Nghị quyết số 19/2021/NĐ-

HĐND ngày 21/7/2021 của 

HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác 

định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà 

trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn 

cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và 

trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho 

học sinh là đối tượng hưởng chính sách theo quy 

định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

2 
Nghị quyết số 20/2018/NĐ-

HĐND ngày 10/10/2018 

của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

Quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu 

cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh 

Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 - 

2025 

3 

Quyết định số 951/QĐ-

UBND ngày 09/11/2018 

của UBND tỉnh Quảng 

Ngãi 

Về việc phê duyệt đề án cấp không thu tiền một số mặt 

hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng 

miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, 

giai đoạn 2019 - 2025 

4 

Nghị quyết số 27/2019/NQ-

HĐND ngày 11 tháng 12 

năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 

Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-12-2018-qd-ttg-tieu-chi-lua-chon-cong-nhan-nguoi-co-uy-tin-trong-dong-bao-dan-toc-376269.aspx
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5 

Nghị quyết số 26/2022/NQ-

HĐND ngày 11 tháng 11 

năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 

Ban hành quy định một số nội dung, mức chi, mức hỗ 

trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh quảng ngãi giai đoạn 2021 

- 2025 

6 

Nghị quyết số 15/2024/NQ-

HĐND ngày 18 tháng 6 

năm 2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

27/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ tiền đóng 

bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

7 
Nghị quyết số 09/2022/NQ-

HĐND ngày 07/7/2022 của 

HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối 

ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 

2025 

8 
Nghị quyết số 19/2021/NQ-

HĐND ngày 21/7/2021 của 

HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định 

học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong 

ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học 

sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ 

thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối 

tượng hưởng chính sách theo quy định tại nghị định 

số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của 

chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh quảng ngãi 

9 

Công văn số 5319/UBND-

KGVX ngày 19/10/2022 

của UBND tỉnh Quảng Ngãi 

Quảng Ngãi 

Về việc hướng dẫn quy trình rà soát đối tượng thụ 

hưởng chính sách của Dự án 1, Dự án 2 thuộc chương 

trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi; Công văn số 478/BDT-CSDT ngày 

29/5/2023 của Ban Dân tộc tỉnh về việc phúc đáp các 

nội dung tham vấn của UBND huyện Sơn Hà liên quan 

đến đối tượng thụ hưởng chính sách thuộc Dự án 1 thuộc 

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi 

 

 

           

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-116-2016-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-hoc-sinh-truong-pho-thong-o-xa-thon-dac-biet-kho-khan-317616.aspx
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